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1 030735190038 Huỳnh Thị Bảo Hân 28/09/2001 DH35LK02 X ĐH Ngân hàng TPHCM
2 030836200194 Đặng Thị Thanh  Thúy 25/07/2001 DH36KQ05 X Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
3 030836200262 Đặng Ngọc Thanh Trúc 24/01/2002 DH36KQ05 X Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
4 030536200268 Trần Thị Trúc  Đào 21/10/2002 DH36KT04 X Trường Đại Học Văn Lang
5 030736200077 Nguyễn Phương  Ngọc 04/06/2002 DH36LK02 X Trường Đại học Văn Lang
6 030136200594 Nguyễn Hoàng Phương  Thảo 23/03/2002 DH36NH06 X Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
7 030336200363 Bùi Ngọc  Việt 15/02/2001 DH36QT02 X Trường đại học Văn Lang
8 030236200101 Trần Lê Đình An  Nguyên 17/06/2002 DH36TM02 X Trường Đại học Văn Lang
9 030137210424 Trần Võ Cường Quốc 27/10/2003 DH37CT02 X ĐH Tài chính - Marketing
10 030137210620 Nguyễn Như Tường Vân 09/03/2003 DH37CT02 X Trường Đại học Văn Lang
11 030837210209 Phan Hoàng Như Quỳnh 27/04/2003 DH37DQ01 X IIG Việt Nam
12 030537210091 Hán Dương Nhật Huyên 29/09/2003 DH37KT04 X Trường Đại học Văn Lang
13 030537210229 Nguyễn Thị Quế Trân 15/08/2003 DH37KT04 X Đại học Sư phạm TP.HCM
14 030737210045 Lê Tuấn Anh 25/05/2003 DH37LK02 X ĐH Ngân hàng TPHCM
15 030737210121 Nguyễn Thị Ái Nhân 12/06/2003 DH37LK02 X ĐH Ngân hàng TPHCM
16 030737210126 Nguyễn Hồng Nhung 08/11/2003 DH37LK02 X Trường Đại học Văn Lang
17 030737210078 Huỳnh Đức Hòa 07/11/2003 DH37LK03 X Trường Đại học Văn Lang
18 030337210218 Trần Thị Hồng Thắm 05/08/2003 DH37MK02 X ĐH Ngân hàng TPHCM
19 030337210290 Nguyễn Thị Trúc Hằng 26/10/2003 DH37MK03 X Trường Đại học Văn Lang
20 030137210034 Lê Đức Mạnh 13/12/2003 DH37NH01 X Trường Đại học Văn Lang
21 030137210678 Dor Tung Thang 19/05/2002 DH37NH02 X ĐH Tài chính - Marketing
22 030137210078 Nguyễn Thuý An 24/05/2003 DH37TC02 X ĐH Ngân hàng TPHCM
23 030137210530 Nguyễn Thị Thu Thương 09/06/2003 DH37TC03 X Trường Đại học Văn Lang

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



24 030238220032 Phạm Hồng Dương 15/06/2004 DH38CDS01 X Trường Đại học Văn Lang
25 030238220065 Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/01/2004 DH38CDS01 X Trường Đại học Văn Lang
26 030238220099 Đỗ Thị Hương Lan 06/08/2004 DH38CDS01 X Trường Đại học Văn Lang
27 030238220219 Đỗ Thị Bích Sang Sang 11/03/2004 DH38CDS01 X IIG Việt Nam
28 030238220244 Hoàng Ngọc Thoa 13/03/2004 DH38CDS01 X Trường Đại học Tài chính - Marketing
29 030238220268 Cao Thị Thùy Trang 10/03/2004 DH38CDS01 X Trường Đại học Văn Lang
30 030238220012 Thái Gia Bảo 23/03/2004 DH38CDS02 X Trường Đại học Văn Lang
31 030238220017 Lê Tuấn Cường 25/05/2004 DH38CDS02 X Trường Đại học Văn Lang
32 030238220125 Phan Văn Mạnh 11/11/2004 DH38CDS02 X Trường Đại học Văn Lang
33 030238220213 Nguyễn Thị Quỳnh 05/11/2004 DH38CDS02 X IIG Việt Nam
34 030138220310 Lê Quang Phi 13/06/2004 DH38CT01 X Trường Đại học Văn Lang
35 030838220039 Võ Thị Kim Duyên 20/12/2004 DH38DQ01 X Trường đại học Văn Lang
36 030838220275 Nguyễn Thị Huyền Trân 09/12/2004 DH38DQ01 X IIG Việt Nam
37 030838220035 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/09/2003 DH38DQ02 X Trường Đại học Sư Phạm TP. HCM
38 030838220080 Lê Thế Hoàng Huy 12/11/2004 DH38DQ02 X IIG Việt Nam
39 030838220171 Nguyễn Huỳnh Nhi 25/08/2004 DH38DQ02 X Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 
40 030838220030 Nguyễn Quan Dũng 10/02/2004 DH38DQ03 X Trường Đại học Văn Lang
41 030838220266 Nguyễn Thùy Trang 13/11/2004 DH38DQ03 X IIG Việt Nam
42 030838220119 Nguyễn Hoàng Phương Ly 25/11/2004 DH38DQ04 X Trường Đại học Văn Lang
43 030838220144 Nguyễn Ngọc Yến Ngân 24/10/2003 DH38DQ04 X IDP education
44 030838220142 Lê Thị Trúc Ngân 27/06/2004 DH38DQ04 X Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 
45 030838220195 Nguyễn Thanh Phong 25/12/2004 DH38DQ04 X Trường Đại học Văn Lang
46 030238220028 Nguyễn Trương Hữu Duy 03/05/2004 DH38KH01 X Trường Đại học Tài Chính - Marketing
47 030238220101 Nguyễn Nhật Quỳnh Lan 08/05/2004 DH38KH01 X IDP Education 
48 030838220281 Bùi Lâm Trinh 25/12/2003 DH38KQ01 X Đại học Trà Vinh
49 030538220094 Nguyễn Thị Ngọc Quý 06/07/2004 DH38KT01 X Trường Đại học Văn Lang
50 030538220021 Võ Tá Chung 13/01/2004 DH38KT02 X Trường Đại học Văn Lang 
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51 030538220044 Phạm Thúy Hằng 02/07/2004 DH38KT02 X Trường Đại học Tài chính - Marketing
52 030538220069 Trần Bình Nam 17/03/2004 DH38KT02 X Trường Đại học Văn Lang
53 030538220085 Cao Thị Nhớ 14/01/2004 DH38KT02 X Trường đại học Văn Lang
54 030538220148 Ngô Thị Yến Vy 06/02/2004 DH38KT02 X IDP education
55 030538220075 Huỳnh Bảo Nghi 07/11/2004 DH38KT03 X IIG Việt Nam
56 030538220139 Trần Phạm Thiên Trân 22/06/2004 DH38KT03 X IIG Việt Nam
57 030538220141 Huỳnh Thị Xuân Tuyền 06/04/2004 DH38KT03 X Trường Đại học Tài chính - Marketing
58 030538220149 Nguyễn Yến Vy 08/12/2004 DH38KT03 X Trường Đại học Văn Lang
59 030738220197 Nguyễn Hoàng Anh Thư 21/08/2004 DH38LK03 X British council
60 030738220031 Nguyễn Thị Kim Dung 21/02/2004 DH38LK04 X Trường Đại học Tài chính - Marketing
61 030738220109 Đỗ Hà Hiền Mai 21/02/2004 DH38LK04 X Trường Đại học Văn lang
62 030738220119 Trần Thị Ánh Nga 16/12/2004 DH38LK04 X Trường Đại học Văn Lang
63 030738220122 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/04/2004 DH38LK04 X Trường Đại học Văn Lang
64 030738220231 Hoàng Thị Hồng Tươi 02/09/2004 DH38LK04 X Trường Đại học Văn Lang
65 030738220239 Vũ Thị Hồng Vân 18/11/2004 DH38LK04 X Trường đại học Ngân Hàng TPHCM
66 030338220008 Nguyễn Tuấn Anh 17/01/2004 DH38LQ01 X Trường Đại học Văn Lang
67 030338220050 Trần Dương Trường Huy 24/08/2004 DH38LQ01 X Trường Đại học Văn Lang
68 030338220073 Nguyễn Thảo Linh 22/04/2004 DH38MK01 X Trường Đại học Tài chính - Marketing
69 030338220104 Lê Thị Thảo Nhi 27/09/2004 DH38MK01 X Trường Đại học Sài Gòn
70 030338220129 Lê Thị Phương Thảo 13/02/2004 DH38MK01 X Trường Đại học Tài chính - Marketing
71 030138220498 Âu Thiên Vy 05/10/2004 DH38NH01 X IIG Việt Nam
72 030138220459 Nguyễn Phú Túc 05/10/2004 DH38NH02 X Trường Đại học Sài Gòn
73 030138220258 Lê Minh Ngọc 20/01/2004 DH38QD01 X Trường Đại học Tài chính - Marketing
74 030138220058 Lương Nguyễn Huyền Diệu 14/07/2004 DH38QR01 X Trường đại học Văn Lang
75 030338220051 Lê Thi ̣Ánh Huyền 10/01/2003 DH38QT01 X Trường Đại học Văn Lang
76 030338220118 Hoàng Bảo Quân 04/12/2004 DH38QT01 X Trường Đại học Văn Lang
77 030338220162 Nguyễn Ngọc Tú 18/08/2004 DH38QT01 X Trường Đại học Văn Lang
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78 030138220115 Tạ Công Gia Hân 26/09/2004 DH38TC01 X Trường Đại học Văn Lang
79 030138220154 Nguyễn Lê Ngọc Huyền 17/10/2004 DH38TC01 X IIG Việt Nam
80 030138220280 Lê Phạm Ngọc Nhi 24/08/2004 DH38TC02 X Trường Đại học Văn Lang
81 030138220442 Đỗ Nữ Ái Trinh 18/07/2004 DH38TC02 X IIG Việt Nam
82 030138220366 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/12/2004 DH38TC03 X Trường Đại học Văn Lang
83 030138220240 Đoàn Kim Ngân 15/10/2004 DH38TC04 X Trường Đại học Văn Lang
84 030238220013 Phạm Phương Bình 08/01/2004 DH38TM03 X Trường đại học Văn Lang
85 030239230019 Phù Chi Bằng 01/11/2005 DH39CDS02 X IIG Việt Nam
86 030239230302 Mai Thị Bảo Yến 14/11/2005 DH39CDS02 X IIG Việt Nam
87 030139230254 Dương Thị Trúc Nhã 25/08/2005 DH39CT02 X Trường Đại học Văn Lang
88 030139230273 Trần Thị Yến Nhi 10/03/2005 DH39CT02 X Trường Đại học Văn Lang
89 030839230183 Phạm Quỳnh Như 23/03/2005 DH39DQ01 X IIG Việt Nam
90 030839230281 Võ Thị Ngọc Tuyền 25/11/2005 DH39DQ02 X Trường Đại học Văn Lang
91 030839230283 Lê Hồ Tú Uyên 15/11/2005 DH39DQ02 X Trường Đại học Văn Lang
92 030839230069 Dương Thị Hoài 03/07/2005 DH39DQ03 X IIG Việt Nam
93 030839230132 Bùi Thái My 30/10/2005 DH39DQ03 X Trường Đại học Văn Lang
94 030839230170 Huỳnh Thị Mỹ Nhi 14/12/2005 DH39DQ03 X Trường Đại học Văn Lang
95 030839230244 Lý Hoài Thương 29/09/2005 DH39DQ03 X ĐH Khoa học XH và NV TPHCM
96 030839230256 Lê Quỳnh Trâm 19/11/2005 DH39DQ03 X Trường Đại học Văn Lang
97 030839230076 Đỗ Thế Hưng 18/08/2005 DH39DQ04 X Trường Đại học Văn Lang
98 030239230235 Võ Thị Vân Thư 25/12/2005 DH39KH01 X Trường Đại học Văn Lang
99 030739230012 Bùi Ngọc Ánh 07/06/2005 DH39LK01 X ĐH Ngân hàng TPHCM

100 030739230101 Tôn Nguyễn Khánh Ngân 27/08/2005 DH39LK01 X ĐH Ngân hàng TPHCM
101 030739230158 Đỗ Tiến Thành 23/08/2005 DH39LK01 X Đại học Sư phạm TP.HCM
102 030739230194 Nguyễn Thị Ngọc Trân 19/02/2005 DH39LK01 X ĐH Ngân hàng TPHCM
103 030739230015 Cao Minh Bảo 18/02/2005 DH39LK04 X Trường Đại học Văn Lang
104 030339230115 Trần Thị Yến Nhi 05/08/2005 DH39LQ01 X British council
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105 030339230157 Lê Thanh Khánh Thi 11/11/2005 DH39MK01 X Trường Đại học Văn Lang
106 030139230308 Võ Quỳnh Phương 22/09/2005 DH39NH01 X Trường Đại học Văn Lang
107 030139230324 Nguyễn Mỹ Quyền 10/02/2004 DH39NH01 X Trường Đại học Văn Lang
108 030139230097 Nguyễn Như Hằng 19/09/2005 DH39NH02 X ĐH Tài chính - Marketing
109 030139230306 Phạm Mai Phương 15/05/2005 DH39NH02 X Trường Đại học Văn Lang
110 030139230113 Nguyễn Văn Hoạch 28/06/2005 DH39QD01 X Trường Đại học Văn Lang
111 030139230286 Nguyễn Hoàng Thiên Nhung 19/01/2005 DH39QD01 X ĐH Ngân hàng TPHCM
112 030139230481 Trần Nữ Nhật Xuân 23/01/2005 DH39QD01 X Trường Đại học Văn Lang
113 030339230046 Lê Thị Hiền 22/03/2005 DH39QT01 X Trường Đại học Văn Lang
114 030139230121 Lê Gia Hùng 23/08/2005 DH39TC01 X ĐH Ngân hàng TPHCM
115 030139230366 Võ Thị Ngọc Thoa 20/02/2005 DH39TC01 X IIG Việt Nam
116 030139230299 Trương Trọng Phúc 02/10/2005 DH39TC03 X Trường Đại học Văn Lang
117 030239230140 Nguyễn Thu Ngân 11/12/2005 DH39TM01 X IIG Việt Nam
118 030239230300 Đặng Phi Yên 07/02/2005 DH39TM02 X Trường Đại học Văn Lang

Tổng cộng: 118 sinh viên
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